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I- TRẮC NGHIỆM (20 CÂU).
Câu 1: Phái chủ chiến, đứng đầu là Tôn Thất Thuyết, tổ chức cuộc phản công quân Pháp và phát động phong trào Cần vương dựa trên cơ sở

A. có sự đồng tâm nhất trí trong hoàng tộc.

B. có sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh.

C. có sự ủng hộ của đông đảo nhân dân trong cả nước.

D.có sự ủng hộ của bộ phận quan lại chủ chiến trong triều đình và đông đảo nhân dân.

Câu 2: Người đứng đầu trong phái chủ chiến của triều đình Huế là ai?

A.Phan Thanh Giản.

B.Nguyễn Trường Tộ.

C.Tôn Thất Thuyết.

D .Phan Đình Phùng.

Câu 3: Trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1888 phong trào Cần vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

A .Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.

B .Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

C . Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.

D . Nguyễn Đức Nhuận và Đoàn Doãn Địch.

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?

A .Khởi nghĩa Hương Khê.

B .Khởi nghĩa Ba Đình.

B .Khởi nghĩa Bãi Sậy.

C .Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa nào không nằm trong phong trào Cần vương?

A .Khởi nghĩa Hương Khê.

B .Khởi nghĩa Ba Đình.

C .Khởi nghĩa Bãi Sậy.

D .Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 6: Ai là người đầu tiên chế tạo súng trường theo kiểu Pháp năm 1874?

A .Cao Thắng.

B .Trương Định.

C .Đề Thám.

D . Phan Đình Phùng.

Câu 7: Lãnh đạo khởi nghĩa Hương Khê là ai?

A. Hoàng Hoa Thám và Phan Đình Phùng.

B. Nguyễn Thiện Thuật và Đinh Công Tráng.

C.Phan Đình Phùng và Cao Thắng.

D. Phan Đình Phùng và Đinh Công Tráng. 

Câu 8: Vì sao phong trào Cần vương phát triển qua hai giai đoạn?

A. Do Tôn Thất Thuyết bị bắt.

B .Do vua Hàm Nghi bị bắt.

C . Do Phan Đình Phùng hi sinh.

D .Do Cao Thắng hi sinh.

Câu 9: Vì sao khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?

A.  Có lãnh đạo tài giỏi, đúc được súng trường theo kiểu của Pháp, gây cho Pháp những tổn thất nặng nề.

B. Có lãnh đạo tài giỏi, lực lượng tham gia đông đảo.

C.  Có căn cứ rộng lớn, lực lượng tham gia đông đảo.

D. Gây cho Pháp những tổn thất nặng nề.

Câu 10: “Cần vương” có nghĩa là

A .giúp vua cứu nước.

B . Những điều bậc quân vương cần làm.

C . Đứng lên cứu nước.

D .  Chống Pháp xâm lược.

Câu 11: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

A .Một số quan lại yêu nước.

B . Một số văn thân, sĩ phu yêu nước.

C . Nhân dân yêu nước ở Trung Kì.

D .Toàn thể dân tộc Việt Nam.

Câu 12: Vì sao vua Hàm nghi bị thực dân Pháp bắt?

A .Do Trương Quang Ngọc phản bội.

B .Do Phan Đình Phùng hi sinh.

C . Do Cao Thắng hi sinh.

D . Do Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện.

Câu 13: Cuộc khởi nghĩa nào có thời gian tồn tại đúng bằng thời gian của phong trào Cần vương?

A . Yên Thế.

B . Hương Khê.

C . Bãi Sậy.

D . Ba Đình

Câu 14. Nhận xét nào là đúng về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858?

A. Nhân dân ta đầu hàng Pháp.

B. Nhân dân ta chần chừ, do dự.

C. Nhân dân ta đánh Pháp nhưng thiếu kiên quyết.

D. Nhân dân ta anh dũng chống trả quân xâm lược.

Câu 15. Nhận xét nào là đúng về tình hình quân đội Việt Nam dưới triều Nguyễn?

A. yếu kém nhất khu vực Đông Nam Á.





B. đã đóng những chiếc tàu lớn và Trang bị vũ khí hiện đại.

C. trang bị, phương tiện kĩ thuật còn rất lạc hậu kiểu trung cổ.




D. quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây.

Câu 16. Nhận xét nào là đúng về xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn?

A. Xã hội đã phát triển.

B. Xã hội tương đối ổn định.

C. Xã hội đang trên đà  phát triển.

D. Là một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng.

Câu 17. Đặc điểm nổi bật nhất trong phong trào kháng chiến của nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam kì là gì?

A. Phong trào do nông dân khởi xướng và lãnh đạo.

B.  Phong trào sử dụng hình thức đấu tranh phong phú.

C. Phong trào đã lôi cuốn nhiều văn than, sĩ phu tham gia.

D. Phong trào kết hợp giữa chống ngoại xâm với chống phong kiến tay sai.

Câu 18. Điểm giống nhau về tình hình Việt Nam và Nhật Bản giữa thế kỉ XIX là 

A. chế độ phong kiến đang phát triển.

B. bị các nước đế quốc xâu xé, thống trị.

C. chế độ phong kiến lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc.

D. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xâm nhập mạnh mẽ vào các ngành kinh tế.

Câu 19. Khi Pháp đánh vào Đà Nẵng (1858) thái độ của triều đình nhà Nguyễn như thế nào?

A. Tỏ ra run sợ, chấp nhận buông vũ khí.

B. Tổ chức đánh Pháp nhưng thiếu kên quyết.

C. Cùng với nhân dân đứng lên chống Pháp đến cùng

D. Thỏa hiệp với Pháp để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân ta.

Câu 20. Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng là điểm tấn công đầu tiên khi xâm lược nước ta?

A. Là nơi Pháp xây dựng giáo dân, có nhiều giáo sĩ phương Tây.

B. Là nơi không có cảng nước sâu , tàu thuyền dễ đi lại, có nhiều giáo sĩ Pháp sinh sống.

C. Là nơi gần kinh thành Huế, có cảng nước sâu tàu chiến dễ đi lại, có lực lượng giáo dân đông.

D. Là nơi gần thành Gia Định, nên sẽ thực hiện  được kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh để tiêu diệt triều đình Huế. 

 TỰ LUẬN. 

1. Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương?

     2. Trình bày đặc điểm của  phong trào Cần vương qua 2 giai đoạn phát triển. Qua đó chứng minh ý kiến: “ Cần vương chỉ là danh nghĩa, tính chất yêu nước chống Pháp là chủ yếu”.


